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MÔN: TIN HỌC 10
1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức.
1.1.1 Thông tin và dữ liệu :
- Phân biệt thông tin và dữ liệu, quá trình xử lí thông tin
- Đơn vị lưu trữ dữ liệu
- Lưu trữ, xử lí và truyền thông bằng thiết bị số
1.1.2 Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội
- Thiết bị thông minh là một hệ thống xử lí thông tin
- Vai trò của thiết bị thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
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1.1.3 Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng
- Trợ thủ số cá nhân
- Sử dụng thiết bị số cá nhân
1.1.4 Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại
- Mạng Lan và Internet
- Vai trò của Internet
- Điện toán đám mây
- Kết nối vạn vật
1.1.5 An toàn trên không gian mạng
- Một số nguy cơ trên mạng
- Phần mềm độc hại
1.1.6 Khai thác tài nguyên trên Internet
1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:
- Chuyển đổi giữa các đơn vị lưu trữ dữ liệu
- Nhận biết được một số thiết bị thông minh thông dụng. Nêu được ví dụ cụ thể
- Khai thác sử dụng một số ứng dụng và dữ liệu trên các thiết bị di động như máy tính bảng (tablet), điện thoại thông minh (smartphone).
- Hiểu được sự khác biệt giữa mạng LAN và Internet
- Hiểu được một số công nghệ dựa trên Internet như dịch vụ điện toán đám mây hay kết nối vạn vật (IoT).
- Khai thác được một số dịch vụ và tài nguyên trên internet phục vụ học tập gồm: phần mềm dịch, kho học liệu mở.
- Trình bày được sơ lược về các phần mềm xấu (mã độc). Biết sử dụng một số cung cụ để phòng chống phần mềm xấu.
2. NỘI DUNG
2.1. Bảng năng lực và cấp độ tư duy
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2.2. Câu hỏi và bài tập minh họa
BÀI 1: THÔNG TIN VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN
PHẦN I. Câu trắc nghiệm mỗi câu lựa chọn một phương án.
Câu 1: Xem xét tình huống cầu thủ ghi bàn và cho biết bộ não của cầu thủ nhận được thông tin từ những giác quan nào?
A. Thị giác                                           B. Vị giác
C. Cả 2 đáp án đều đúng                      D. Không có đáp án nào đúng
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Không có sự phân biệt giữa thông tin và dữ liệu.
B. Mọi thông tin muốn có được, con người sẽ phải tốn rất nhiều tiền.
C. Thông tin là kết quả của việc xử li dữ liệu để nó trở nên có ý nghĩa.
D. Dữ liệu chỉ có trong máy tính, không tồn tại bên ngoài máy tính.
Câu 3: Biểu diễn thông tin có vai trò: A. Truyền và tiếp nhận thông tin.
B. Lưu trữ vào chuyển giao thông tin.
C. Quyết định đối với mọi hoạt động thông tin và quá trình xử lý thông tin.
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Thông tin đem lại cho con người sự hiểu biết.
B. Thông tin là những gì có giá trị, dữ liệu là những thứ vô giá trị. C. Thông tin có thể làm thay đổi hành động của con người.
D. Sự tiếp nhận thông tin phụ thuộc vào sự hiểu biết của mỗi người. 
Câu 5: Thông tin có thể giúp cho con người:
A. Nắm được quy luật của tự nhiên và do đó trở nên mạnh mẽ hơn.
B. Hiểu biết về cuộc sống và xã hội xung quanh C. Biết được các tin tức và sự kiện xảy ra trong xã hội. D. Tất cả các khẳng định trên đều đúng.
Câu 6: Theo em, tại sao thông tin trong máy tính biểu diễn thành dãy bít?
A. Vì máy tính gồm các mạch điện tử chỉ có hai trạng thái đóng mạch và ngắt mạch;
B. Vì chỉ cần dùng 2 kí hiệu 0 và 1, người ta có thể biểu diễn được mọi thông tin trong máy tính; C. Vì máy tính không hiểu được ngôn ngữ tự nhiên;
D. Tất cả các lý do trên.
Câu 7: Em hãy nêu hoạt động thông tin là gì?
A. Tiếp nhận thông tin                               B. Xử lí, lưu trữ thông tin
C. Truyền (trao đổi) thông tin                    D. Tất cả các đáp án trên 
Câu 8: Hoạt động thông tin là:
A. Tiếp nhận thông tin                               B. Xử lí, lưu trữ thông tin
C. Truyền (trao đổi) thông tin                    D. Tất cả các đáp án trên
Câu 9: Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một công cụ xử lý thông tin hữu hiệu? A. Làm việc không mệt mỏi.                   B. Khả năng tính toán nhanh, chính xác.
C. Khả năng lưu trữ lớn.                          D. Tất cả các khả năng trên.
Câu 10: Kết quả của việc nhìn thấy hoặc nghe thấy ở con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?
A. Lưu trữ.        B. Thu nhận.        C. Xử lí.           D. Truyền.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) chọn đúng hoặc sai
Câu 1: “Tin học là …”
a) Ngành khoa học về xử lý thông tin tự động dựa trên máy tính điện tử
b) Áp dụng máy tính trong các hoạt động xử lý thông tin
c) Máy tính và các công việc liên quan đến máy tính điện tử
d) Lập chương trình cho máy tính
Câu 2: Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì:
a) Máy tính giúp cho con người giải tất cả các bài toán khó
b) Máy tính là công cụ soạn thảo văn bản và cho ta truy cập vào Internet để tìm kiếm thông tin
c) Máy tính cho ta khả năng lưu trữ và xử lý thông tin
d) Máy tính tính toán cực kì nhanh và chính xác
Câu 3: Tin học là một ngành khoa học vì đó là ngành
a) Nghiên cứu máy tính điện tử
b) Có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu riêng
c) Sử dụng máy tính điện tử
d) Được sinh ra trong nền văn minh thông tin Câu 4: Đặc thù của ngành tin học là gì?
a) Quá trình nghiên cứu và xử lí thông tin một cách nhanh chóng
b) Quá trình nghiên cứu và xử lí thông tin một cách tự động
c) Quá trình nghiên cứu và ứng dụng các công cụ tính toán
d) Quá trình nghiên cứu và triển khai các ứng dụng không tách rời việc phát triển và sử dụng máy tính điện tử
Bài 2: VAI TRÒ CỦA THIẾT BỊ THÔNG MINH VÀ TIN HỌC ĐỐI VỚI XÃ HỘI
PHẦN I. Câu trắc nghiệm mỗi câu lựa chọn một phương án.
Câu 1: Chọn nhóm từ thích hợp điền vào đoạn sau: Ngành tin học gắn liền với…… và ……máy tính điện tử.
A. Sự phát triển, sử dụng.                      B. Tiêu thụ, sự phát triển.
C. Sử dụng, tiêu thụ.                              D. Sự phát triển, tiêu thụ.
Câu 2: Loại công cụ nào gắn liền với nền văn minh thông tin? 
A. Máy phát điện.                                  B. Động cơ hơi nước.
C. Máy tính điện tử.                              D. Đồng hồ.
Câu 3: Trong những tình huống nào sau đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con người? 
A. Khi thực hiện một phép toán phức tạp.                   B. Khi chuẩn đoán bệnh.
C. Khi phân tích tâm lí một con người.                       D. Khi dịch một tài liệu.
Câu 4: Đặc thù của ngành tin học là gì? A. Quá trình nghiên cứu và ứng dụng các công cụ tính toán.
B. Quá trình nghiên cứu và triển khai các ứng dụng không tách rời việc phát triển và sử dụng máy tính điện tử.
C. Quá trình nghiên cứu và xử lí thông tin.
D. Quá trình nghiên cứu và xử lí thông tin một cách tự động.
Câu 5: Chọn phương án ghép đúng nói về thuật ngữ tin học trong các câu sau: Tin học là… 
A. Lập chương trình cho máy tính.
B. Ngành khoa học về xử lý thông tin tự động dựa trên máy tính điện tử.
C. Máy tính và các công việc liên quan đến máy tính điện tử.
D. Áp dụng máy tính trong các hoạt động xử lý thông tin.
Câu 6: Phát biểu nào dưới đây về khả năng của máy tính là phù hợp nhất? 
A. Lập trình và soạn thảo văn bản.                 B. Công cụ xử lí thông tin.
C. Giải trí.                                                       D. Tất cả phương án trên. 
Câu 7: Phát biểu nào dưới đây là sai? A. Máy tính ra đời làm thay đổi phương thức quản lí và giao tiếp trong xã hội.
B. Các chương trình trên máy tính ngày càng đáp ứng được nhiều ứng dụng thực tế và dễ sử dụng hơn.
C. Máy tính tốt là máy tính nhỏ, gọn và đẹp.
D. Giá thành máy tính ngày càng hạ nhưng tốc độ, độ chính xác của máy tính ngày càng cao.
Câu 8: Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì: A. Máy tính cho ta khả năng lưu trữ và xử lý thông tin
B. Máy tính tính toán cực kì nhanh và chính xác.
C. Máy tính là công cụ soạn thảo văn bản và cho ta truy cập vào Internet để tìm kiếm thông tin.
D. Máy tính giúp cho con người giải tất cả các bài toán khó.
Câu 9: Sức mạnh của máy tính phụ thuộc vào những yếu tố nào?
A. Khả năng và sự hiểu biết của con người.                B. Khả năng tính toán nhanh của nó.
C. Giá thành ngày càng rẻ.                                          D. Khả năng lưu trữ lớn. 
Câu 10: Theo em, hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là gì?
A. Không có khả năng tư duy toàn diện như con người.
B. Khả năng lưu trữ còn thấp so với nhu cầu.
C. Giá thành vẫn còn đắt so với đời sống hiện nay.
D. Kết nối mạng internet còn chậm.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) chọn đúng hoặc sai Câu 1:
A. Máy tính tốt là máy tính nhỏ, gọn và đẹp.
B. Máy tính ra đời làm thay đổi phương thức quản lí và giao tiếp trong xã hội.
C. Các chương trình trên máy tính ngày càng đáp ứng được nhiều ứng dụng thực tế và dễ sử dụng hơn.
D. Giá thành máy tính ngày càng hạ nhưng tốc độ, độ chính xác của máy tính ngày càng cao. 
Câu 2: Để phát triển tin học cần có :
A. Một xã hội có tổ chức trên cơ sở pháp lý chặt chẽ
B. Một đội ngũ lao động có trí tuệ 
Câu 3: Lợi ích của tin học là:
A. Tin học đã được ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội
B. Sự phát triển của các mạng máy tính, đặc biệt là Internet, làm cho việc ứng dụng tin học ngày càng phổ biến
C. Tin học giúp phát minh ra máy chạy bằng hơi nước
D. Ứng dụng tin học giúp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ và quản lí 
Câu 4: Bản chất quá trình mã hóa thông tin? 
a. Chuyển dãy hệ nhị phân về hệ đếm khác.
B. Đưa thông tin vào máy tính.
C. Chuyển thông tin về bit nhị phân.
D. Nhận dạng thông tin.
Bài 7. THỰC HÀNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ SỐ THÔNG MINH
PHẦN I. Câu trắc nghiệm mỗi câu lựa chọn một phương án.
Câu 1: Các thiết bị số trong đó tích hợp một số chức năng hữu ích cho người dùng trong đời sống hàng ngày là
A. Thiết bị thông minh.    B. Thiết bị số hóa.        C. Trợ thủ cá nhân.      D. Thiết bị hỗ trợ số.
Câu 2: Đâu không phải một trợ thủ cá nhân
A. Máy tính bảng.             B. Đồng hồ thông minh.      C. Đồng hồ cơ.    D. Điện thoại thông minh.
Câu 3: Ngày nay, PDA có nhiều chức năng hữu ích như
A. Tất cả các đáp án dưới đây đều đúng    B. Xem phim.      C. Tìm đường.         D. Quay phim.
Câu 4: Đặc điểm quan trọng của PDA là A. Có bộ nhớ lớn, có khả năng kết nối wifi.        B. Nhỏ gọn, có khả năng kết nối mạng.
C. Có chức năng liên lạc.                                     D. Có khả năng kết nối mạng.
Câu 5: Điện thoại Iphone sử dụng hệ điều hành
A. iOS. 	B. Android. 	C. Window. 	D. Apple.
Câu 6: Hai bên thân điện thoại thông minh thường có nút
A. Nút chụp ảnh. 	B. Nút khóa. 	C. Nút gọi. 	D. Nút bật đèn pin.
Câu 7: Màn hình chính điện thoại thông minh thường không có
A. Thanh trạng thái.                    B. Thanh truy cập nhanh các ứng dụng hay dùng.
C. Định vị vị trí.                         D. Các biểu tượng ứng dụng cài trên máy.
Câu 8: Đâu không phải chức năng thiết yếu của điện thoại
A. Gọi điện.          B. Nhắn tin.           C. Quản lí danh bạ.                 D. Gửi Email.
Câu 9: Đâu là ứng dụng thường dùng có sẵn trên điện thoại
A. Trình duyệt, máy tính.                     B. Chụp ảnh và kho quản lí ảnh.
C. Báo thức, lịch.                                 D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 10: Nút khóa phía bên thân điện thoại thông minh dùng để A. Khóa máy.                                      B. Bật máy hoặc tắt màn hình.
C. Tắt nguồn.                                      D. Mở khóa điện thoại.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) chọn đúng hoặc sai
Câu 1: Điện thoại thông minh khác với điện thoại thường ở điểm nào?
A. Điện thoại thông minh có khả năng thực hiện một số tính toán phức tạp
B. Điện thoại thông minh có khả năng cài đặt một số phần mềm ứng dụng nên có thể truy cập Internet và hiển thị dữ liệu đa phương tiện.
C. Điện thoại thông minh với hệ điều hành có các tính năng "thông minh" hơn so với điện thoại thường. d. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 2: Cách xác thực khi mở khóa điện thoại thông minh?
A.Nhận diện khuôn mặt.         b.Dùng vân tay.      C. Dùng vân tai.            D. Dùng mật khẩu. Câu 3: Đâu  là  dịch vụ lưu trữ đám mây?
a. One Drive.          B. Meta.        C. Dropbox.                     D.Google Drive.
Câu 4: Phát biểu nào dưới đây đúng hay sai?
A. Phía hai bên thân máy thường có nút khóa, nút tăng/giảm âm lượng.
B. Tỉ lệ % pin còn lại thường hiện ở trên cùng phía bên phải màn hình cảm ứng.
C. Thanh truy cập luôn chứa ứng dụng gọi điện, danh bạ và chụp ảnh.
D. Trên thanh điều hướng có các nút ảo ở dưới màn hình cảm ứng.
BÀI 8: MẠNG MÁY TÍNH TRONG CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI
PHẦN I. Câu trắc nghiệm mỗi câu lựa chọn một phương án.
Câu 1: Theo phạm vi hoạt động, các mạng có thể chia thành
A. Mạng bộ phận và mạng diện rộng.                B. Mạng cục bộ và mạng toàn cầu.
C. Mạng cục bộ và mạng diện rộng.                  D. Mạng bộ phận và mạng toàn cầu Câu 2: Local Area Network, viết tắt là LAN là
A. Mạng không gian hẹp.                                   B. Mạng bộ phận.
C. Mạng cục bộ.                                                 D. Mạng địa phương.
Câu 3: Wide Area Network, viết tắt là WAN là
A. Mạng diện rộng.           B. Mạng toàn cầu.          C. Kết nối vệ tinh.            D. Kết nối cơ sở. Câu 4: Mạng diện rộng được hình thành bằng cách
A. Liên kết các LAN.                                 B. Liên kết các LAN hay các máy tính đơn lẻ. C. Kết nối chung tín hiệu vệ tinh.              D. Sử dụng chung Internet. Câu 5: Internet là
A. Mạng diện rộng có quy mô toàn cầu.           B. Mạng diện rộng duy nhất trên thế giới.
C. Mạng cục bộ có quy mô rất lớn.                   D. Mạng cục bộ có quy mô toàn cầu.
Câu 6: Internet thuộc quyền sở hữu của
A. Một vài cơ quan quản lý phi lợi nhuận.                B. Không của riêng ai.
C. Các nước trên thế giới.                                          D. Tập đoàn Google.
Câu 7: Trong mạng máy tính, bộ định tuyến dùng để
A. Lưu trữ dữ liệu của từng LAN.                             B. Chuyển tiếp dữ liệu trong nội bộ LAN.
C. Kết nối các LAN với nhau.                                   D. Kết nối dữ liệu của các LAN với nhau. Câu 8: Nguyên lí hoạt động của bộ định tuyến là A. Chỉ chuyển tiếp dữ liệu trong nội bộ LAN.
B. Kết nối các LAN với nhau bằng Internet.
C. Kết nối các LAN với nhau theo thứ tự từ gần đến xa.
D. Nếu địa chỉ nơi nhận của dữ liệu không có trong LAN thì nó gửi theo cổng Internet.
Câu 9: Internet có ảnh hưởng tới lĩnh vực vào của đời sống xã hội
A. Giáo dục.                                     B. Kinh tế - xã hội.
C. Giao tiếp cộng đồng.                   D. Tất cả đáp án trên đều đúng.
Câu 10: Việc chia sẻ các tài nguyên mạng theo nhu cầu qua Internet miễn phí hoặc trả phí theo hạn mức sử dụng được gọi là
A. Dịch vụ số.                                   B. Dịch vụ điện toán đám mây.
C. Dịch vụ điện toán số.                   D. Dịch vụ big data.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) chọn đúng hoặc sai  Câu 1: Phát biểu khi nói về mạng LAN?
A. Mạng LAN là mạng mà các máy tính được kết nối trực trếp với nhau qua cap truyền tín hiệu.
B. Mạng LAN là mạng kết nói các máy tính trong một quy mô địa Ii nhỏ.
C. Các máy tính trong mạng LAN cần được đặt trong một phòng.
D. Mạng LAN là mạng mà các máy tính được kết nối qua cùng một bộ thư phát wifi.
Câu 2: Phát biểu khi nói về dịch vụ đám mây?
A. Nhắn tin ngắn trên điện thoại (SMS) là sử dụng dịch vụ đám mây.
B. Báo điện tử đăng tin tức hàng ngày là dịch vụ đám mây.
C. Web-mail (thư điện tử trên giao diện web) là dịch vụ đám mây.
D. Bất cứ dịch vụ trực tuyến nào (dịch vụ tương tác qua Internet) đều là dịch vụ đám mây. Câu 3: Phát biểu nào khi nói về IoT?
A. loT là mạng của các thiết bị tiếp nhận tín hiệu.
B. loT là mạng của các thiết bị thông minh nhằm thu thập và xử lí dữ liệu tự động.
C. loT là mạng của các máy tinh, nhằm trao đổi dữ liệu với nhau.
D. loT là mạng kết nối các thiết bị thông minh thông qua mạng internet nhằm thu thập dữ liệu trên phạm ví toàn cầu.
Câu 4: Số phát biểu sau đây Đúng hay Sai?
(1)	Báo điện tử, giúp mọi người có thể đọc tin tức hàng ngày là dịch vụ đám mây.
(2)	Trong một mạng IoT, các thiết bị thông minh có thể nối với nhau qua Internet hoặc các liên kết khác.
(3)	Gọi điện thoại qua Zalo, Messenger trên Facebook hay Viber là dịch vụ đám mây.
(4)	Mạng cục bộ kết nối trực tiếp trong mạng qua thiết bị kết nối như Hub, Switch, Wifi.
(5)	Internet là một kho tri thức khổng lồ thường xuyên cập nhật, có thể truy cập ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.
BÀI 9: AN TOÀN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
PHẦN I. Câu trắc nghiệm mỗi câu lựa chọn một phương án.
Câu 1: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống
“Mạng là môi trường (1)……….. nhanh chóng, (2)………. nhưng ẩn chứa nhiều nguy cơ gây mất mát
(3)…………”
A. (1) giao tiếp; (2) dễ dàng; (3) an toàn thông tin.
B. (1) giao tiếp; (2) dễ sử dụng; (3) thông tin cá nhân.
C. (1) giao tiếp; (2) thuận tiện; (3) an toàn thông tin.
D. (1) số hóa; (2) thuận tiện; (3) an toàn thông tin.
Câu 2: Đâu không phải biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân
A. Không ghi chép thông tin cá nhân ở những nơi mà người khác có thể đọc.
B. Giữ cho máy tính không bị nhiễm các phần mềm gián điệp, virus.
C. Thường xuyên truy cập mạng qua wifi công cộng thay vì đăng kí 4G.
D. Không tùy tiện tiết lộ thông tin cá nhân của người khác.
Câu 3: Đâu không phải biện pháp phòng chống hành vi bắt nạt trên mạng A. Không kết bạn qua mạng.
B. Không trả lời thư từ hay tin nhắn, không tranh luận với những kẻ bắt nạt trên diễn đàn.
C. Lưu giữ tất cả những bằng chứng bắt nạt trên mạng.
D. Chia sẻ với thầy cô, bố mẹ nếu bị bắt nạt trên mạng.
Câu 4: Phần mềm viết ra với ý đồ xấu, gây hại cho người dùng là
A. Virus.           B. Phần mềm độc hại.        C. Worm.           D. Phần mềm rác.
Câu 5: Đâu là một loại phần mềm độc hại
A. Tất cả các đáp án dưới đây đều đúng.         B. Virus.       C. Worm.                  D. Trojan.
Câu 6: Theo cơ chế lây nhiễm, có hai loại phần mềm độc hại là A. Virus và trojan.                      B. Virus và worm.
C. Worm và trojan.                     D. Worm và sâu máy tính. Câu 7: Trojan là
A. Phần mềm độc hại có khả năng lây nhiễm.
B. Phần mềm độc hại để ăn cắp thông tin và gây hại cho thiết bị.
C. Phần mềm nội gián để ăn cắp thông tin và chiếm đoạt quyền trên máy.
D. Phần mềm độc hại để chiếm đoạt quyền trên máy và có khả năng lây nhiễm.
Câu 8: Đâu là nguy cơ trên mạng
A. Tin giả và tin phản văn hóa.                  B. Bắt nạt trên không gian mạng.
C. Nghiện mạng.                                        D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 9: Đâu là một loại hình của trojan
A. Spyware.       B. Backdoor.            C. Keylogger.            D. Tất cả đáp án trên đều đúng.
Câu 10: Đặc trưng chính của virus và worm là
A. Lấy cắp thông tin.                        B. Cả C và D đều đúng.
C. Lây lan.                                         D. Gây ra các tác động không mong muốn. PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) chọn đúng hoặc sai  Câu 1: Đặc điểm của virus là:
A. Virus không phải là một chương trình hoàn chỉnh.
B. Virus có khả năng tự nhân bản để lây lan.
C. Virus là các chương trình gây nhiễu hoặc phá hoại.
D. Virus chỉ hoạt động trên hệ điều hành Windows. Câu 2: Cơ chế phát tán của worm?
A. Lừa người sử dụng tải phần mềm.
B. Tận dụng lỗ hổng bảo mật của hệ điều hành.
C. Gán mình vào một tệp khác để khi tệp đó được sử dụng thì phát tán.
D. Chủ động phát tán qua thư điện tử và tin nhắn, lợi dụng sự bất cẩn của người dùng.
Câu 3: Phương thức tấn công của trojan là
A. Can thiệp trực tiếp vào máy nạn nhân để lấy các thông tin quan trọng.
B. Đánh cắp dữ liệu của nạn nhân truyền trên mạng.
C. Tấn công làm tê liệt hệ thống mạng của nạn nhân.
D. Điều khiển máy tính nạn nhân từ xa thông qua phần mềm cài sẵn trong máy nạn nhân.
Câu 4: Theo em biện pháp chia sẻ thông tin một cách an toàn trong môi trường số? a. Tin tưởng hoàn toàn các địa chỉ bắt đầu bằng https://...
B. Thay đổi mật khẩu các tài khoản mạng sau một thời gian sử dụng.
C. Đặt và sử dụng mật khẩu mạnh cho các tài khoản mạng.
D. Không tùy tiện tiết lộ thông tin cá nhân của bản thân hay của người khác trên mạng xã hội.
2.3. Đề minh họa
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1: Em đọc thông tin dòng chữ viết trong vở. Lúc đó nội dung dòng chữ là:
A. 	Thông tin 	B. dữ liệu 	C. vừa là thông tin vừa là dữ liệu 	D.Vật mang tin Câu 2: Biển báo sau chứa dữ liệu dạng gì?
A. Dạng hình ảnh
B. [image: ]Dạng chữ
C. Dạng hình ảnh, chữ và số
D. Dạng số
Câu 3: Theo bảng chỉ dẫn, Ngân biết được vị trí mà mình đang đứng để đến được Siêu Thị thì cần rẽ phải sau đó đi thẳng. Điều Ngân nhận biết được gọi là
A. vật mang tin 	 	 	 	B. dữ liệu
C. thông tin  	 	 	 	 	D. vật mang tin, thông tin, dữ liệu
Câu 4: Giả sử một bức ảnh chụp bằng một máy ảnh chuyên nghiệp có dung lượng khoảng 12MB. Thẻ nhớ có dung lượng 16GB thể chứa tối đa bao nhiêu bức ảnh?
A. Khoảng dưới 1300 bức ảnh 	 	B. Khoảng 1420 bức ảnh
C. Khoảng 1356 bức ảnh 	 	 	D.Khoảng 1365 bức ảnh
Câu 5: Chức năng nào dưới đây phù hợp với thiết bị số thông minh?
A. Gọi điện, nhắn tin, duyệt web, chụp ảnh, đo huyết áp
B. Duyệt web, nhắn tin, chụp ảnh, soạn và gửi email, gọi điện
C. Chụp ảnh, nghe nhạc, gọi điện, ghi âm, in ảnh
D. Ghi âm, nghe nhạc, gọi điện, chụp ảnh, xem giờ, phát điện Câu 6: Thiết bị nào sau đây là thiết bị thông minh?
A. Đồng hồ lịch vạn niên 	 	 	B. Máy giặt
C. Điện thoại di động  	 	 	D. Máy tính bỏ túi
Câu 7: Chọn đáp án KHÔNG ĐÚNG trong các phát biểu sau?
A.Công nghệ thông tin giúp con người rất hiệu quả trong việc trích xuất thông tin từ dữ liệu.
B.Khai thác tri thức là việc tạo ra tri thức từ các nguồn dữ liệu và thông tin.
C.Trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực khoa học nhằm tạo ra các hệ thống thông minh, góp phần làm nên các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao.
D.Dữ liệu lớn là Mạng toàn cầu Internet  Câu 8: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
A.Internet, máy tìm kiếm, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo làm thay đổi  xã hội loài người
B. Internet là một thành tựu vĩ đại  làm thay đổi tính khí một người
C.Trí tuệ nhân tạo thật nguy hiểm cho xã hội loài người D. Máy tính có khả năng ưu việt có thể thay thế con người trong mọi lĩnh vực.
Câu 9: 1 byte bằng nhiêu bit
A. 10 	B. 2 	C. 3 	 D.8
Câu 10 Để phát triển kinh tế tri thức cần bao nhiêu trụ cột chính:
A.5 	B.3 	C.7 	  D. 4
Câu 11: Để xác định tốc độ của vi xử lý máy tính, ta thường dựa vào
A. Giá tiền. 	B. Hãng sản xuất.
C. Độ lớn của màn hình. 	D. Các thông số của máy tính.
Câu 12: Đâu là các thành phần của máy tính?
A. Desktop, Monitor, keyboard. 	 	B. Keyboard, mouse, desktop.
C. Monitor, keyboard, mouse. 	 	C. Mouse, monitor, file explorer.
Câu 13: Thiết bị nào sau đây KHÔNG phải là thiết bị của IoT?
A. Cảm biến 	B. Bộ định tuyến
C. Cầu nối 	D. ROM
Câu 14: Đâu không phải là  loại hình dịch vụ của điện toán đám mây?
A. 	Saa 	 	B. 	PaaS
C. IaaS 	D. SaaI
Câu 15: Đối tượng nào sau đây có thể kết nối vào IoT?
A. Máy tính 	 	B. Thực vật
C. Môi trường 	D. Con người
Câu 16: Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải là ưu điểm của điện toán đám mây?
A. Giảm chi phí 	B. Dễ sử dụng, tiện lợi
C.Tăng lao động 	D. An toàn dữ liệu
Câu 17: Phương án nào sau đây nêu đúng các thành phần của Dịch vụ đám mây bao gồm?
A. Nền tảng, phần mềm, cơ sở hạ tầng 	 	B. Phần mềm, phần cứng, cơ sở hạ tầng
C. Nền tảng, phần cứng, cơ sở hạ tầng                       D. Phần cứng, nền tảng, phần mềm
Câu 18: Công cụ nào sau đây thực hiện bảo vệ mạng Internet?
A. Máy tính   	B. Dây cáp mạng
C. Tường lửa 	D. Phần mềm soạn thảo
Câu 19: Nguồn học liệu mở trên Internet là loại tài liệu nào sau đây?
A. Trả phí 	 	B. Miễn phí
C. Trả phí một phần  	D. Miễn phí một phần
Câu 20: Phát biểu nào sau đây nêu ĐÚNG về mạng Internet?
A. Mạng Internet có bán kính nhỏ hơn mạng LAN
B. Mạng Internet là mạng có kết nối máy tính với khoảng cách trong toàn thành phố
C. Mạng Internet là mạng toàn cầu, kết nối máy tính trong phạm vi toàn cầu D. Mạng Internet là mạng kết nối máy tính trong phạm vi một quốc gia
Câu 21: Mạng nào sau đây có bán kính lớn nhất?
A. Mạng LAN  	B. Mạng Internet
C. Mạng WAN 	 	C. Mạng MAN
Câu 22: Phương án nào sau đây nêu đúng các thành phần của một Mật khẩu mạnh?
A. Các chữ số  	B. Các chữ cái thường
C. Các chữ cái hoa 	D. Chữ hoa, chữ thường, chữ số, ký tự đặc biệt
Câu 23:  Khi truy cập mạng, mọi người có thể bị kẻ xấu lợi dụng, ăn cắp thông tin hay không?
A. Có. 	C. Tùy trường hợp.
B. Không. 	D. Không thể.
Câu 24: Biện pháp nào bảo vệ thông tin cá nhân không đúng khi truy cập mạng? A. Không ghi chép thông tin cá nhân ở nơi người khác có thể đọc.
B. Giữ máy tính không nhiễm phần mềm gián điệp.
C. Cẩn trọng khi truy cập mạng qua wifi công cộng. D. Đăng tải tất cả thông tin cá nhân lên mạng cho mọi người cùng biết. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) chọn đúng hoặc sai 
Câu 1: Bộ phận của máy tính?
A. Các bộ phận của máy tính nối với nhau bởi các dây dẫn gọi là các tuyến.
B. Máy tính xử lí đồng thời nhiều byte chứ không xử lí từng byte.
C. Máy tính xử lí đồng thời một dãy bit chứ không xử lí từng bit.
D. Modem là một thiết bị hỗ trợ cho cả việc đưa thông tin vào và lấy thông tin ra.
Câu 2: Lĩnh vực tin học nghiên cứu về vấn đề như thế nào?
a. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất chung của thông tin, phương pháp thu thập, xử lí và truyền thông tin b. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin
C. Nghiên cứu tất cả những gì liên quan tới máy tính điện tử
D. Nghiên cứu các phương pháp thu nhập, xử lí truyền thông thông tin 
Câu 3: Phát biểu sau đúng hay sai?
A. Báo điện tử, giúp mọi người có thể đọc tin tức hàng ngày là dịch vụ đám mây.
B. Trong một mạng IoT, các thiết bị thông minh có thể nối với nhau qua Internet hoặc các liên kết khác.
C. Gọi điện thoại qua Zalo, Messenger trên Facebook hay Viber là dịch vụ đám mây.
D. Mạng cục bộ kết nối trực tiếp trong mạng qua thiết bị kết nối như Hub, Switch, Wifi.
e. Internet là một kho tri thức khổng lồ thường xuyên cập nhật, có thể truy cập ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.
Câu 4: Dịch vụ điện toán đám mây?
(1) Ứng dụng bán hàng qua mạng như Shopee, Sendo, Tiki,... là dịch vụ điện toán đám mây.
(2) Để sử dụng dịch vụ đám mây, người dùng phải đăng kí thuê bao, thỏa thuận hạn mức sử dụng nếu phải trả phí và được cấp tài khoản truy cập.
(3) Lưu trữ thông tin trên Internet thông qua Dropbox hay Google Drive là thuê phần mềm ứng dụng.
(4) Các công ty chuyên làm website thuê phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lí tin tức là thuê phần mềm dịch vụ.
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4) Bién han ché
chidu cao




